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TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐỈNH 

NĂM HỌC: 2017 - 2018 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 3 (ĐỀ 3) 

Thời gian: 40 phút 

Họ và tên:  ............................................................................... Lớp: 3A ... 

Điểm Họ và tên giáo viên chấm 

 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 

điểm) 

1. Gía trị của chữ số 7 trong số 78 695 là 

A. 7    B. 700  C. 7000  D. 70 000 

2. Số liền trước số bé nhất có năm chữ số là  

A. 10 000   B. 9 999  C. 10 001  D. 10 234 

3. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là thứ ba. Hỏi ngày thứu ba cuối cùng của tháng đó là 

ngày nào 

A. 22/5   B. 29/5  C. 30/5  D. 31/5 

4. So sánh 
1

3
 giờ  

1

2
 giờ 

A. <   B. =   C. >    D. Không có 

5. Diện tích hình vuông là 264cm .  Chu vi hình vuông đó là: 

A. 16cm  B. 8cm  C.32cm  D. 232cm   

6. Đồng hồ chỉ mấy giờ 

A. 10 giờ 5 phút 

B. 10 giờ 10 phút  

C. 10 giờ 8 phút 

D. 2 giờ kém 10 phút 
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II. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 

1. Một năm thường có 365 ngày. Năm đó gồm ..... tuần lễ và ......... ngày   

2. Số bị chia trong phép chia có thương là 9, số chia là 5, số dư là số dư lớn nhất là ..... 

        

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

13257 35814    73581 6029    21817 4    23436:3  

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

Bài 2: Tìm y (1 điểm) 

y 2 9328         y :5 312   

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

a)  837 452 :5        b) 4523 2964:4   

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 4: Cô giáo mua 25 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này cô đem đều cho 

các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh? (1,5 điểm)  

Bài giải 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

Bài 5: Tính nhanh (0,5 điểm) 
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15 2 15 3 15 4       .................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 

 


